	UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ TƯ PHÁP
_____________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________________________________________


     Hưng Yên, ngày        tháng        năm 2025



DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Tính đến tháng 10/2025)
_____________________________________________


	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số QĐ bổ nhiệm; ngày, tháng bổ nhiệm; nơi bổ nhiệm
	Số thẻ; 
ngày, tháng, năm cấp
	Lĩnh vực
	Tình trạng 
chuyên môn
	Nơi làm việc
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm
	
	

	1
	Nguyễn Văn Vinh
	28/8/1973
	Số: 2894/QĐ-BCA
Ngày: 02/05/2024
Nơi BN: Bộ Công an
	Số: 640429/GĐVTP/BCA
Ngày: 30/12/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	2
	Đoàn Thanh Hải
	17/8/1977
	Số: 1690/QĐ-UBND
Ngày: 01/09/2008
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	[bookmark: _GoBack]Số:040006/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	3
	Ngô Trung Kiên
	26/8/1979
	Số: 1128/QĐ-CTUBND
Ngày: 14/05/2018
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số:040004/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	4
	Lê Công Thạch
	02/01/1985
	Số: 2667/QĐ-UBND
Ngày: 03/12/2013
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số:640344/GĐVTP/BCA 
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	5
	Nguyễn Văn Cường
	14/9/1985
	Số: 2033/QĐ-UBND
Ngày: 26/07/2016
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640345/GĐVTP/BCA 
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	6
	Phạm Minh Quang
	09/06/1990
	Số: 613/QĐ-CTUBND
Ngày: 01/03/2018
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040008/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	7
	Đoàn Thị Thu Vân
	05/12/1983
	Số: 1002/QĐ-UBND
Ngày: 15/04/2020
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040009/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	8
	Đoàn Ngọc Linh
	23/8/1983
	Số: 1025/QĐ-UBND
Ngày: 20/04/2021
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040020/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	9
	Nguyễn Văn Thái
	02/03/1984
	Số: 625/QĐ-UBND
Ngày: 24/03/2016
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040007/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Pháp y
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	10
	Phạm Văn Bình
	29/11/1987
	Số: 1173/QĐ-UBND
Ngày: 21/05/2018
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640350/GĐVTP/BCA
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	11
	Đỗ Thị Hồng Nhưng
	27/4/1981
	Số: 3136/QĐ-UBND
Ngày: 25/12/2014
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640341/GĐVTP/BCA 
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	12
	Phan Thị Thu Hà
	12/08/1979
	Số: 3136/QĐ-UBND
Ngày: 25/12/2014
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640340/GĐVTP/BCA
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	13
	Nguyễn Thị Hằng
	21/3/1984
	Số: 2666/QĐ-UBND
Ngày: 03/12/2013
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640339/GĐVTP/BCA
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	14
	Nguyễn Thế Anh
	09/12/1987
	Số: 534/QĐ-UBND
Ngày: 03/03/2016
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640343/GĐVTP/BCA
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	15
	Hoàng Quốc Khánh
	11/05/1981
	Năm: 2010
Nơi BN: Bộ Tư pháp
	Số: 040006/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	16
	Phạm Công Thiên Hương
	29/10/1980
	Số: 1026/QĐ-UBND
Ngày: 20/04/2021
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040021/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	17
	Vũ Thị Mai Hương
	06/09/1984
	Số: 1173/QĐ-UBND
Ngày: 21/05/2018
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640352/GĐVTP/BCA 
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	18
	Bùi Xuân Trường
	10/12/1979
	Số: 1173/QĐ-UBND
Ngày: 08/06/2021
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 070002/GĐVTP/
UBND-TB
Ngày: 06/08/2021
	Pháp y
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	19
	Trần Thị Thu Trang
	02/10/1986
	Số: 2568/QĐ-UBND
Ngày: 30/10/2020
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040010/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	20
	Nguyễn Văn Chương
	24/10/1986
	Số: 1173/QĐ-UBND
Ngày: 21/05/2018
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640349/GĐVTP/BCA
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	21
	Lê Duy Khánh
	10/09/1987
	Số: 534/QĐ-UBND
Ngày: 15/8/2016
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640353/GĐVTP/BCA 
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	22
	Nguyễn Thành Trang
	10/01/1987
	Số: 3136/QĐ-UBND
Ngày: 25/12/2014
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640342/GĐVTP/BCA 
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	23
	Nguyễn Hoàng Minh
	09/02/1988
	Số: 1173/QĐ-UBND
Ngày: 21/05/2018
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640351/GĐVTP/BCA
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	

	24
	Trần Quang Huy
	22/9/1988
	Số: 1143/QĐ-UBND
Ngày: 10/05/2017
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640348/GĐVTP/BCA
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	

	25
	Trần Quang Huynh
	24/10/1989
	Số: 564/QĐ-UBND
Ngày: 07/03/2016
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 070003/GĐVTP/
UBND-TB
Ngày: 06/08/2021
	Pháp y
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	

	26
	Trương Quang Huy
	09/10/1989
	Số: 978/QĐ-UBND
Ngày: 18/4/2018
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040011/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Pháp y
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	

	27
	Nguyễn Hoàng Hà
	20/01/1991
	Số: 448/QĐ-UBND
Ngày: 28/01/2021
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 640346/GĐVTP/BCA
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	

	28
	Hoàng Thị Kim Oanh
	23/02/1991
	Số: 1962/QĐ-UBND
Ngày: 25/08/2020
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040012/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	

	29
	Trương Minh Quân
	02/01/1992
	Số: 999/QĐ-UBND
Ngày: 15/04/2020
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040013/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Pháp y
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	30
	Vũ Tuấn Anh
	07/11/1994
	Số: 2539/QĐ-UBND
Ngày: 30/10/2020
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 040014/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 01/10/2021
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên
	 

	31
	Đoàn Thị Thủy
	23/5/1995
	Số: 5430/QĐ-BCA
Ngày: 23/07/2024
Nơi BN: Bộ Công an
	Số: 640480/GĐVTP/BCA 
Ngày: 30/12/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	32
	Lâm Minh Đức
	07/11/1996
	Số: 1176/QĐ-UBND
Ngày: 05/08/2022
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 640239/GĐVTP/BCA
Ngày: 08/08/2024
	Kỹ thuật hình sự
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	33
	Nguyễn Duy Quỳnh
	05/12/1996
	Số: 2182/QĐ-UBND
Ngày: 09/10/2024
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 2182/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 09/10/2024
	Pháp y
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	34
	Đặng Quang Thảnh
	18/12/1997
	Số: 1478/QĐ-UBND
Ngày: 25/06/2025
Nơi BN: UBND tỉnh Hưng Yên
	Số: 1478/GĐVTP/
UBND-HY
Ngày: 25/06/2025
	Pháp y
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	35
	Trần Quang Chung
	27/11/1997
	Số: 1258/QĐ-UBND
Ngày: 23/06/2025
Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	Số: 070034/GĐVTP/
UBND-TB
Ngày: 23/06/2025
	Pháp y
	X
	
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
	 

	36
	Đinh Nho Liêm
	05/8/1982
	Số 1893/QĐ-UBND 
Ngày 06/8/2021 Nơi BN: UBND tỉnh Thái Bình
	070021/GDVTP/UBND-ТВ
	Xây dựng
	
	X
	UBND
xã Thư Vũ,
	Đã chuyển công tác từ Sở XD về  UBND xã Thư Vũ

	37
	Hoàng Oánh
	15/11/1964
	Số 2646/QĐ-UBND ngày 15/11/2022
	Ngày cấp thẻ: 13/7/2023
	Văn hoá
	X
	
	Thanh tra tỉnh
	Đã chuyển công tác từ Sở VH,TT&DL về
Thanh tra tỉnh

	38
	Nguyễn Thành Trung
	29/6/1976
	Số 2646/QĐ-UBND ngày 15/11/2022
	Ngày cấp thẻ: 13/7/2023
	Văn hóa
	X
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	39
	Đào Văn Quyến
	06/3/1978
	Số 2646/QĐ-UBND ngày 15/11/2022
	Ngày cấp thẻ: 13/7/2023
	Văn hoá
	X
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	40
	Vũ Nguyên Lý
	23/01/1976
	2646/QĐ-UBND ngày 15/11/2022
	Ngày cấp thẻ: 13/7/2023
	Văn hoá
	X
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	41
	Lê Thị Diên
	03/7/1982
	2646/QĐ-UBND ngày 15/11/2022
	Ngày cấp thẻ: 13/7/2023
	Văn hóa
	X
	
	Thanh tra tỉnh
	Đã chuyển công tác từ Sở VH,TT&DL về
Thanh tra tỉnh

	42
	Nguyễn Thị Chanh
	28/8/1986
	2073/QĐ-UBND ngày 29/7/2018
	070025/GĐVTP/UBND-TB ngày 06/8/2021
	Thông tin và Truyền thông
	X
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Chuyển từ Sở TT&TT về Sở VH,TT &DL

	43
	Trần Mạnh Hà
	21/5/1973
	Số 856/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
	Số: 0400015/GĐVTP/UBND-HY; ngày cấp 01/10/2021
	Pháp y
	x
	
	Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa
	

	44
	Sái Văn Huỳnh
	14/8/1965
	Số 546/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
	Số:  546/GĐVTP/UBND-HY; ngày cấp 07/3/2023
	Pháp y
	x
	
	Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa
	

	45
	Lâm Quang Tập
	22/10/1978
	Số 545/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
	
Số: 545/GĐVTP/UBND-HY ngày cấp 07/3/2023
	Pháp y
	x
	
	Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa
	

	46
	Hoàng Bằng Giang
	01/12/1979
	Số 1881/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
	Số: 040017/GĐVTP/UBND-HY; ngày cấp 01/10/2021
	Pháp y
	x
	
	Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa
	

	47
	Đào Tuấn Anh
	29/8/1981
	Số 2565/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
	Số: 040016/GĐVTP/UBND-HY; ngày cấp 01/10/2021
	Pháp y
	x
	
	Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa
	

	48
	Nguyễn Thị Loan
	16/11/1988
	Số 2564/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
	Số: 040018/GĐVTP/UBND-HY; ngày cấp 01/10/2021
	Pháp y
	x
	
	Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa
	

	49
	Nguyễn Thu Hà
	29/4/1985
	Số 2566/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
	Số: 040019/GĐVTP/UBND-HY; ngày cấp 01/10/2021
	Pháp y
	x
	
	Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa
	

	50
	Nguyễn Văn Ninh
	04/6/1987
	Số 1675/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
	Số: 0700032/GĐVTP/UBND-TB; ngày cấp 31/7/2023
	Pháp y
	x
	
	Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa
	

	51
	Trần Ngọc Quyết
	30/9/1988
	Số 2891/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
	Số:
070031/GĐVTP/
UBND-TB;
 ngày cấp 06/8/2021
	Pháp y
	x
	
	Trung tâm Pháp Y và Giám định Y khoa
	

	52
	Hà Trung Kiên
	08/4/1977
	Số 1665/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
	Số: 070027/GĐVTP/
UBND-TB;
 ngày cấp 06/8/2021
	Pháp y
	x
	
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
	


	53
	Nguyễn Đức Thái
	18/01/1966
	Số 1665/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
	Số: 070029/GĐV/UBND-TB; 
ngày cấp 06/8/2021
	Pháp y
	x
	
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
	

	54
	Mai Văn Tư
	24/05/1971
	Số 1665/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
	Số: 070030/GĐV/UBND-TB;
 ngày cấp 06/8/2021
	Pháp y
	x
	
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
	





	
	


	
	


DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

(Tính đến tháng 10/2025)


	Stt
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm, sinh
	Lĩnh vực chuyên môn
	Nơi làm việc hiện nay
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	Bùi Đức Minh
	28/9/1964
	Văn hoá
	
	0913.291.535
	
	Nghỉ hưu

	2
	Phan Thị Hà
	23/9/1985
	Văn hoá
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	0984.552.194
	
	


	3
	Bùi Thị Hải Yến
	19/3/1970
	Văn hóa
	
	0904.615.666
	
	Nghỉ hưu

	4
	Nguyễn Thị Thanh
	18/3/1976
	Thông tin, Báo chí, Xuất bản
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	0917.539.555
	
	

	5
	Bùi Anh Lâm
	18/8/1981
	Công nghệ thông tin
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0963.688.686
	balam@hungyen.gov.vn
	





	
	


	
	


DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

(Tính đến tháng 10/2025)


	Stt
	Tên tổ chức
	Nội dung giám
định
	Lĩnh vực
chuyên môn
	Địa chỉ trụ sở
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	Công ty CP tư vấn xây dựng và công nghệ ATP
	1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng
2. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng
3. Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng
4. Giám định tư pháp về chất lượng thiết kế xây dựng.
5. Giám định tư pháp về chất lượng công trình xây dựng – bộ phận công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; giám định nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng
6. Giám định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.
7. Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình
	Lĩnh vực
 Xây dựng
	Số 33, đường Nguyễn Văn Huyên, phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
(nay là số 33, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên)
	0976.610.667
	phamtuan.tvxd@gmail.com
	Theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên

	2
	Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Hưng Yên
	1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng.
2. Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng.
3. Giám định tư pháp về chất lượng thiết kế xây dựng
4. Giám định tư pháp về chất lượng công trình xây dựng – bộ phận công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; giám định nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng
5. Giám định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.
6.  Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình
	Lĩnh vực Xây dựng
	Thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (nay là thôn Tiên Quán, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên)
	0982 555 386
	thinghiem386@gmail.com
	Theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên

	3
	Công ty TNHH tư vấn khảo sát địa chất và xây dựng Hưng Yên
	1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng.
2. Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng.
3. Giám định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.
4.  Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình
	Lĩnh vực Xây dựng
	Số 8 đường Chùa Chuông, P.Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (nay là số 8, đường Chùa Chuông, P.Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên)
	0372.955.770
	daibui300795@gmail.com
	Theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên

	4
	Trung tâm tư vấn Giao thông Vận tải (nay sáp nhập là Viện Quy hoạch, thiết kế và kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên)
	1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng
2. Giám định tư pháp về chất lượng công trình xây dựng – bộ phận công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; giám định nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng
3. Giám định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.
4.  Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình
	Lĩnh vực Xây dựng
	Trụ sở làm việc chính: Nhà chức năng trong khu nhà ở sinh viên, đường Trần Quang Khải, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (nay là phương Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên)
Trụ sở 2: Thôn Phượng Tường, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên)
	0983.755.898
	halong.gtvt@gmail.com
	Theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên

	5
	Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Bắc
	Giám định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.
	Lĩnh vực Xây dựng
	Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên)
	0912.576.106
	tranoanhnq74@gmail.com
	Theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên

	6
	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Thái Bình trực thuộc Sở Xây dựng Thái Bình (nay sáp nhập là Viện Quy hoạch, thiết kế và kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên)
	Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng

	Lĩnh vực Xây dựng
	- Trụ Sở chính: Nhà chức năng trong khu nhà ở sinh viên, đường Trần Quang Khải, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên
- Cơ sở 2: Số 138, đường Lê Lợi, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
	02273.845.443
	
	Theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Thái Bình (cũ)

	7
	Công ty cổ phần 1285
	1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
2. Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình
3 Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng
3. Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
4. Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

	Lĩnh vực Xây dựng
	Số nhà 15, ngách 09, ngõ 68, tổ 09, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên).
	02273.745.222
	las1285.ccqc@gmail.com
	Theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Thái Bình (cũ)

	8
	Công ty CP tư vấn quy hoạch khảo sát thiết kế xây dựng Thái Bình
	1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
2. Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình
3. Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng
4. Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
5. Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

	Lĩnh vực Xây dựng
	Số 188, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).
	02273.641.252
	TV_THIETKEXAYDUNG_TB@VNN.VN
	Theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Thái Bình (cũ)

	9
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Toàn Thắng
	1. Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình;
2. Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
	Lĩnh vực Xây dựng
	Số 69, đường Doãn Khuê, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên).
	02273.842.764
	toanthanglas567@gmail.com
	Theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Thái Bình (cũ)




